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Số: 77/KH-UBND
Cần Thơ, ngày 08 tháng 4 năm 2024
KẾ HOẠCH
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ DUY TRÌ DỮ LIỆU; KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VIỆC TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN THEO CẤP ĐỘ NĂM 2024
Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;
Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tuân thủ quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;
Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch kiểm tra, đánh giá và duy trì dữ liệu; kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định trong công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ năm 2024 với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Tiếp tục triển khai việc kiểm tra, đánh giá và duy trì dữ liệu theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP nhằm đảm bảo duy trì việc quản lý, vận hành, khai thác các cơ sở dữ liệu trên địa bàn thành phố hiệu quả và mang lại giá trị hữu ích cho thành phố trong công cuộc chuyển đổi số;
b) Thực hiện chuyên đề chuyển đổi số năm 2024 theo Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số là “Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”. Trong đó, dữ liệu số là một trong những trụ cột chính ưu tiên tập trung triển khai thực hiện;
c) Đảm bảo các cơ sở dữ liệu do các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ làm chủ quản được kiểm tra, đánh giá và duy trì dữ liệu;
d) Đảm bảo quá trình duy trì và vận hành dữ liệu chặt chẽ, hạn chế sự cố an toàn an ninh dữ liệu, giúp dữ liệu duy trì được chất lượng, tổ chức làm chủ được các giá trị mà dữ liệu mang lại khi khai thác;
đ) Rà soát đánh giá hiện trạng dữ liệu trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”;
e) Đánh giá tình hình quản lý, vận hành, khai thác và duy trì dữ liệu, khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố;
g) Đánh giá tình hình xây dựng, trình phê duyệt hồ sơ an toàn hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố; tình hình rà soát, triển khai, hoàn thiện các phương án bảo đảm an toàn thông tin chưa đạt yêu cầu để đảm bảo các hệ thống thông tin được triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ theo như hồ sơ đề xuất đã được phê duyệt;
h) Kịp thời phát hiện, hỗ trợ, khắc phục những bất cập trong hoạt động đảm bảo an toàn thông tin mạng của đơn vị;
i) Ghi nhận các khó khăn, kiến nghị của các đơn vị để kịp thời đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả công tác duy trì dữ liệu, công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước;
k) Thực hiện kiểm tra, đánh giá dữ liệu; công tác đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố (hoạt động luân phiên hằng năm).
2. Yêu cầu
a) Các cơ quan, đơn vị kiểm tra cử cán bộ, công chức, viên chức đúng thành phần; có trách nhiệm, nắm vững nghiệp vụ chuyên môn để phối hợp và cung cấp các thông tin, hồ sơ, biểu mẫu cho Đoàn Kiểm tra nhằm đạt mục đích đề ra;
b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố trong việc quản lý, kết nối, chia sẻ sử dụng dữ liệu; công tác đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;
c) Bảo đảm dữ liệu chia sẻ phải có khả năng gửi, nhận, lưu trữ, xử lý được bằng thiết bị số;
d) Tuân thủ các quy định, hướng dẫn kỹ thuật về trao đổi dữ liệu, về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử của thành phố Cần Thơ phiên bản 2.0;
đ) Nội dung kiểm tra, đánh giá tuân thủ các quy định trong công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ thực hiện đúng quy định Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ;
e) Các đề xuất, kiến nghị của Đoàn Kiểm tra phải được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Kiểm tra, đánh giá và duy trì dữ liệu
a) Kiểm kê các hạng mục nội dung dữ liệu;
b) Sự tuân thủ, phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định về dữ liệu đã được các cơ quan ban hành theo quy định của pháp luật;
c) Đánh giá chất lượng dữ liệu;
d) Đánh giá về duy trì, vận hành, cập nhật dữ liệu, nhật ký cập nhật, khai thác của dữ liệu;
đ) Đánh giá về chia sẻ dữ liệu, đối tượng sử dụng, mục đích chia sẻ phù hợp với các quy định, quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu chia sẻ;
e) Các biện pháp để duy trì dữ liệu theo kết quả kiểm tra đánh giá lần trước (nếu có);
2. Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định trong công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
a) Đánh giá tình hình xây dựng, trình phê duyệt hồ sơ an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố;
b) Đánh giá tình hình rà soát, triển khai, hoàn thiện các phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
III. NHIỆM VỤ KIỂM TRA
1.  Các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện phải thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá và duy trì dữ liệu; kiểm tra, đánh giá tuân thủ các quy định trong công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ theo mục II Kế hoạch này, cụ thể:
a) Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá và duy trì dữ liệu; kiểm tra, đánh giá tuân thủ các quy định trong công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ trong năm 2024;
b) Thực hiện Báo cáo kết quả kiểm tra.
2.  Đoàn Kiểm tra của thành phố kiểm tra thực tế tại các cơ quan, đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân quận Cái Răng; Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai  (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1.  Kinh phí thực hiện Kế hoạch bố trí từ dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành, lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện một số chương trình, đề án có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc từ nguồn vốn hợp pháp khác.
2.  Hằng năm, căn cứ vào tình hình thực tế và nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách hằng năm của đơn vị mình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông
a) Chủ trì theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện kiểm tra, đánh giá dữ liệu; kiểm tra, đánh giá tuân thủ các quy định trong công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông;
b) Chủ trì tham mưu thành lập Đoàn Kiểm tra trực tiếp các cơ quan, đơn vị tại khoản 2 mục III kế hoạch này. Đối với những dữ liệu, hệ thống thông tin chuyên ngành phức tạp, trong trường hợp cần thiết thì thuê chuyên gia tham gia Đoàn Kiểm tra để tổ chức kiểm tra, đánh giá; nguồn kinh phí được chi từ nguồn kinh phí của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chuyển đổi số đã giao cho Sở Thông tin và Truyền thông;
c) Tổng hợp kết quả kiểm tra đánh giá và duy trì dữ liệu; kiểm tra, đánh giá tuân thủ các quy định trong công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.
2. Trách nhiệm của Sở, ban ngành, UBND quận, huyện
Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá và duy trì dữ liệu; kiểm tra, đánh giá tuân thủ các quy định trong công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và tổ chức triển khai thực hiện thuộc phạm vi quản lý theo các nội dung tại mục II của Kế hoạch này; thực hiện Báo cáo kết quả kiểm tra gửi về Sở Thông tin và Truyền thông (đơn vị đầu mối) trước ngày 15 tháng 12 năm 2024.
3. Trách nhiệm của các đơn vị được kiểm tra (được nêu tại Khoản 2, mục III của Kế hoạch này)
a) Thực hiện nhiệm vụ được nêu tại khoản 2 mục V của Kế hoạch này;
b) Chuẩn bị nội dung báo cáo với Đoàn Kiểm tra (gửi Đoàn Kiểm tra 05 ngày trước khi Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra) và thực hiện các nội dung theo lịch làm việc của Đoàn kiểm tra.
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, đánh giá dữ liệu; kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ các quy định trong công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ năm 2024, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, kịp thời chỉ đạo./.
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